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1 2121128712 Trần Đức Anh K21TPM HỎNG

2 2111613092 Phạm Bá Đạt K21TPM HỎNG

3 2121114032 Trương Công Thiên K21TPM ĐẠT

4 2121114060 Trần Hoàng Chinh K21TPM ĐẠT

5 2121213379 Hồ Mạnh Cường K21TPM HỎNG

6 2021126050 Lê Văn Đạt K21TPM ĐẠT

7 2121118429 Đoàn Võ Trọng Hiếu K21TPM ĐẠT

8 2121126339 Nguyễn Hữu Lộc K21TPM HỎNG

9 2120114095 Kiều Thị Nữ K21TPM HỎNG

10 2121119871 Đoàn Ngọc Tân K21TPM HỎNG

11 2121628147 Phan Duy Tân K21TPM HỎNG

12 2121213387 Huỳnh Trọng Thắng K21TPM ĐẠT

13 2121116729 Nguyễn Hữu Huy Thành K21TPM ĐẠT

14 2121118535 Nguyễn Công Thịnh K21TPM ĐẠT

15 2121116693 Trần Văn Tiến K21TPM ĐẠT

16 2121718127 Lê Trần Trí K21TPM HỎNG

17 2121114005 Phan Thanh Trường K21TPM ĐẠT

18 2121114034 Nguyễn Văn Tuấn K21TPM HỎNG

19 2121114196 Nguyễn Minh Tuấn K21TPM ĐẠT

20 2121119609 Lê Văn Tuấn K21TPM HỎNG

21 2121157530 Nguyễn Nam Phong K21EDT ĐẠT

22 2021436061 Phạm Quốc Đạt K20ADH HỎNG

23 2021436694 Trần Tấn Sang K20ADH ĐẠT

24 2110623107 Đầu Thị Mỹ Tiên K21KMQ ĐẠT

25 2021615574 Nguyễn Văn Thương K20XDD ĐẠT

26 1921610895 Lê Bảo Trung K19XDD HỎNG

27 2021627589 Hoàng Minh Thành K20XDC ĐẠT

28 2120516567 Nguyễn Hồ Ngọc Hiếu K21YDD HỎNG

29 2121514916 Huỳnh Vũ Hoàng K21YDD ĐẠT

30 2120517198 Trần Thụy Phương Nhi K21YDD ĐẠT

31 2120519602 Lý Thị Ý Nhi K21YDD ĐẠT

32 2020510800 Hồ Thị Mỹ Nhung K20YDD ĐẠT

33 2120519123 Nguyễn Đặng Hồng Nhung K21YDD ĐẠT

34 2120514875 Nguyễn Thị Kim Oanh K21YDD ĐẠT

35 2121514897 Nguyễn Hữu Thanh K21YDD ĐẠT
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36 2120516609 Lê Thị Hiền Thơ K21YDD HỎNG

37 2120516611 Lê Thị Thu K21YDD ĐẠT

38 2020515015 Võ Thị Thu Thùy K21YDD ĐẠT

39 2120514922 Nguyễn Thị Thủy Tiên K21YDD ĐẠT

40 2120514885 Lữ Thị Ngọc Xuyến K21YDD ĐẠT

41 2120516640 Nguyễn Thị Hoàng Yến K21YDD ĐẠT

42 2120518707 Nguyễn Quỳnh Anh K21YDD ĐẠT

43 2121516566 Võ Như Hiếu K21YDD HỎNG

44 2120516570 Trần Thị Ngọc Huệ K21YDD HỎNG

45 2120514868 Siu Hà Lim K21YDD ĐẠT

46 2120514866 Trần Thị Cẩm Linh K21YDD HỎNG

47 2021216781 Lê Gia Thuận Nam K20YDD HỎNG

48 2120516589 Nguyễn Thị Thu Nhường K21YDD ĐẠT

49 2120516596 Phạm Thị Như Quỳnh K21YDD HỎNG

50 2120518317 Nguyễn Ngọc Tú K21YDD ĐẠT

51 2020527184 Trương Thị Thu Sương K20YDH ĐẠT

52 2020523155 Đặng Ngọc Thạch Thảo K20YDH ĐẠT

53 2021527261 Phạm Phú Vỹ K20YDH ĐẠT

54 2120257244 Trần Thị Phương Nhi K21KDN ĐẠT

55 2020250770 Dương Quỳnh Nhung K20KKT ĐẠT

56 2121253849 Châu Trọng Phát K21KKT ĐẠT

57 2120255992 Lê Thị Thùy Duyên K21KKT ĐẠT

58 2120217483 Ông Thị Thùy Linh K21KDN ĐẠT

59 2120257260 Nguyễn Thị Hoàng Oanh K21KKT ĐẠT

60 2120257248 Nguyễn Lê Mai Phương K21KKT HỎNG

61 2120257736 Lê Thị Ngọc Quý K21KDN ĐẠT

62 2020214157 Đinh Nguyễn Như Quỳnh K21KKT HỎNG

63 2120259112 Đoàn Thị Hoài Thanh K21KDN HỎNG

64 2120313268 Lê Thị Phương Thanh K21KDN ĐẠT

65 2120256830 Nguyễn Thị Thương K21KKT ĐẠT

66 2020257210 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm K20KKT ĐẠT

67 2120257246 Võ Kiều Trâm K21KKT ĐẠT

68 2120253816 Phạm Thị Việt Trinh K21KKT ĐẠT

69 2120313266 Trịnh Thị Thảo Vy K21KDN ĐẠT

70 2120266080 Phan Thị Như Ý K21KKT ĐẠT
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71 2120256939 Ngô Thị Nhã Yến K21KKT ĐẠT

72 2120337521 Lê Thị Lan K21LKT HỎNG

73 2120869101 Mai Trần Quỳnh Như K21LKT ĐẠT

74 2120863957 Nguyễn Thị Thúy An K21LKT ĐẠT

75 2120863936 Trương Thị Nhật Anh K21LKT ĐẠT

76 2121866100 Nguyễn Xuân Bách K21LKT ĐẠT

77 2121866106 Nguyễn Hữu Đạt K21LKT ĐẠT

78 2121866107 Nguyễn Văn Thành Đạt K21LKT HỎNG

79 2121866987 Trần Phước Duy K21LKT ĐẠT

80 2120358288 Vũ Thị Thu Hằng K21LKT ĐẠT

81 2121863928 Trần Phước Phát K21LKT HỎNG

82 2120866199 Lê Thị Như Quỳnh K21LKT HỎNG

83 2121869204 Hồ Minh Thắng K21LKT HỎNG

84 2120866247 Nguyễn Thị Ngọc Trúc K21LKT ĐẠT

85 2120866269 Hồ Thị Hoàng Vy K21LKT HỎNG

86 2121215409 Mai Tiến Cương K21QTH HỎNG

87 2121514879 Phan Văn Hải K21QTH HỎNG

88 2120218511 Lê Thị Hồng Hạnh K21QTH HỎNG

89 2121213393 Trần Duy Hậu K21QTH HỎNG

90 2120213413 Nguyễn Thị Hồng K21QTH ĐẠT

91 2021210652 Trần Công Nhật K20QTH ĐẠT

92 2120715853 Lê Thị Minh Thư K21QTH ĐẠT

93 2120257254 Mai Thị Thủy Tiên K21QTC HỎNG

94 2110233022 Nguyễn Thị Phương Trúc K21QTM ĐẠT

95 2120213384 Võ Thị Thanh Tuyền K21QTH ĐẠT

96 2120218677 Trần Thị Thu Hiền K21QTH HỎNG

97 2121213399 Lê Công Hoàng K21QTH HỎNG

98 2021358459 Hoàng Đức Khánh K20QTC HỎNG

99 2120245965 Nguyễn Trần Uyển Mi K21QTH ĐẠT

100 2121217938 Đặng Xuân Minh K21QTH ĐẠT

101 2121715714 Nguyễn Thành Nam K21QTH ĐẠT

102 2120233777 Trần Thị Ái Nhi K21QNH ĐẠT

103 2120215488 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K21QTH ĐẠT

104 2121225493 Trương Thế Tài K21QTM HỎNG

105 2120225511 Nguyễn Nguyên Thủy K21QTM ĐẠT
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106 2121216836 Trần Quốc Tuấn K21QTH HỎNG

107 2021226624 Nguyễn Văn Vinh K21QTM ĐẠT

108 2120335341 Vương Thục Anh K21VBC ĐẠT

109 2120339578 Nguyễn Thị Thùy Nhiên K21VBC ĐẠT

110 2120335368 Phan Thị Thanh Yến K21VBC ĐẠT

111 2120335350 Võ Thị Bích Nhung K21VBC ĐẠT

112 2120349845 Nguyễn Thị Tuyết Nhung K21VHD ĐẠT

113 2120345175 Võ Thị Thu Thảo K21VHD ĐẠT

114 2120715830 Hà Linh Thảo K21VBC ĐẠT

115 2120338681 Bùi Thị Thùy K21VBC ĐẠT

116 2020355514 Đặng Thị Thùy Trang K20VQH HỎNG

117 2121119796 Nguyễn Quốc Bảo K21CMU-TPM HỎNG

118 2021128397 Mai Bảo Lộc K20CMU-TPM HỎNG

119 2020348176 Lê Thị Ly K20PSU-DLK ĐẠT

120 2021513402 Nguyễn Đắc Nam K20CMU-TPM ĐẠT

121 2121118477 Lê Hoàng Quốc K21CMU-TPM ĐẠT

122 2121126375 Dương Ngọc Thạch K21CMU-TPM HỎNG

123 2120317357 Nguyễn Thị Phương Thảo K21PSU-DLK ĐẠT

124 2121114209 Nguyễn Hoàng Thiện K21CMU-TPM HỎNG

125 2121117321 Lê Anh Thuận K21CMU-TPM ĐẠT

126 2120217639 Nguyễn Hoài Thương K21PSU-QTH ĐẠT

127 2120257247 Trần Thị Thanh Thuỷ K21PSU-KKT ĐẠT

128 2121127996 Nguyễn Trung Tiến K21CMU-TPM ĐẠT

129 2121616542 Đinh Trần Anh Trúc K21CMU-TPM HỎNG

130 2120719575 Huỳnh Thị Lê Vi K21PSU-DLK HỎNG

131 2121114127 Nguyễn Trương Lâm Viên K21CMU-TPM ĐẠT

132 2121117297 Đinh Phước Việt K21CMU-TPM ĐẠT

133 1921413592 Nguyễn Nhật Vũ K19CSU-KTR ĐẠT

134 2121213375 Lê Trường Vũ K21PSU-QTH ĐẠT

135 2120715949 Trần Thị Yến K21PSU-DLK HỎNG

136 2021124410 Nguyễn Trung Anh K20CMU-TPM ĐẠT

137 2121126276 Hồ Trung Anh K21CMU-TPM HỎNG

138 2120257028 Trần Linh Chi K21PSU-KKT HỎNG

139 2121114142 Lâm Trần Quốc Đạt K21CMU-TPM ĐẠT

140 2121116967 Võ Thế Doãn K21CMU-TPM HỎNG
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141 2121114067 Nguyễn Huỳnh Đức K21CMU-TPM ĐẠT

142 2120337505 Lê Đỗ Thuỳ Dương K21PSU-QTH ĐẠT

143 1921416566 Lê Văn Hải K19CSU-KTR ĐẠT

144 2120217914 Võ Thị Hằng K21PSU-QTH ĐẠT

145 2120713699 Huỳnh Nguyên Hạnh K21PSU-DLK ĐẠT

146 1920356208 Phạm Vũ Diệu Hiền K19PSU-DLK ĐẠT

147 2020345426 Nguyễn Ngọc Hiền K20PSU-DLK ĐẠT

148 2120718173 Trần Thu Hiền K21PSU-DLK ĐẠT

149 1821143718 Bùi Lê Huy K18CMU-TTT HỎNG

150 2121116673 Nguyễn Viết Huy K21CMU-TPM ĐẠT

151 2121116984 Đinh Triết Kha K21CMU-TPM ĐẠT

152 2121117780 Nguyễn Nhật Khoa K21CMU-TPM ĐẠT

153 2121716716 Thái Văn Luân K21PSU-DLK ĐẠT

154 2120218662 Nguyễn Thị Như Ly K21PSU-KKT HỎNG

155 2121233788 Nguyễn Ngọc Mỹ K21PSU-QNH ĐẠT

156 2120215462 Nguyễn Thị Kim Ngân K21PSU-QTH ĐẠT

157 2121114105 Trần Nguyễn Hữu Nghĩa K21CMU-TPM ĐẠT

158 2121713664 Văn Thành Nhân K21PSU-DLK ĐẠT

159 2120715752 Nguyễn Cửu Quỳnh Như K21PSU-DLK ĐẠT

160 2020710645 Hoàng Thị Quỳnh Nhung K20PSU-DLK ĐẠT

161 2120713683 Lưu Thị Hoàng Oanh K21PSU-DLK HỎNG

162 2121213448 Lê Hửu Hoài Phong K21PSU-QTH ĐẠT

163 2121216908 Võ Hữu Phong K21PSU-QTH HỎNG

164 2121618454 Lê Quốc Phúc K21CMU-TPM HỎNG

165 2121316894 Lã Xuân Quang K21PSU-DLK ĐẠT

166 2020257618 Phạm Như Quỳnh K20PSU-KKT HỎNG

167 2120215487 Trương Thị Xuân Quỳnh K21PSU-QTH HỎNG

168 2121713748 Huỳnh Văn Tân K21PSU-DLK ĐẠT

169 2121717631 Nguyễn Tiến Thắng K21PSU-DLK ĐẠT

170 2121114161 Nguyễn Hữu Thành K21CMU-TPM ĐẠT

171 1921112507 Lê Ngô Gia Thịnh K21CMU-TMT ĐẠT

172 2121218377 Hồ Quảng Thịnh K21PSU-QTH HỎNG

173 2121114160 Lê Thanh Tiến K21CMU-TPM ĐẠT

174 2121217952 Huỳnh Phan Tín K21PSU-QTH HỎNG

175 2120218665 Nguyễn Thị Bích Trâm K21PSU-QTH ĐẠT
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176 2120715901 Lê Thị Tú Trinh K21PSU-DLK ĐẠT

177 2021716867 Bùi Thái Trọng K20PSU-DLK ĐẠT

178 2021714973 Nguyễn Thành Trung K20PSU-DLH ĐẠT

179 2121248351 Trần Anh Tú K21PSU-QNH HỎNG

180 1921619110 Trần Minh Tuệ K19CSU-XDD ĐẠT

181 1921716748 Trần Lê Triệu Vĩ K21PSU-DLK HỎNG

182 2121114199 Ngô Văn Việt K21CMU-TPM ĐẠT

183 2121118055 Lưu Văn Vũ K21CMU-TMT ĐẠT

184 2120719515 Trần Thị Diễm K21DLK HỎNG

185 2121528862 Hồ Xuân Hiếu K21DLK ĐẠT

186 2121638575 Nguyễn Ngọc Hiếu K21DLL HỎNG

187 2121713660 Trương Như Hoàng K21DLK HỎNG

188 2121713733 Nguyễn Khánh Hoàng K21DLL ĐẠT

189 2120713487 Lê Thị Quỳnh Như K21DLK ĐẠT

190 2120715758 Trần Thị Tuyết Nhung K21DLK HỎNG

191 2120715797 Phạm Mỹ Quỳnh K21DLK ĐẠT

192 2120715833 Phan Thị Thanh Thảo K21DLK ĐẠT

193 2120713759 Trần Anh Thư K21DLK ĐẠT

194 2120713532 Nguyễn Thị Thanh Thương K21DLK ĐẠT

195 2120317356 Võ Thị Trinh K21DLK ĐẠT

196 2120713709 Nguyễn Hồng Trinh K21DLK ĐẠT

197 2120715902 Phan Thị Mỹ Trinh K21DLK HỎNG

198 2120717453 Nguyễn Thị Tố Uyên K21DLK HỎNG

199 2120716680 Ngô Thị Tường Vi K21DLK ĐẠT

200 2120713751 Đặng Thị Yến K21DLK HỎNG

201 2121715552 Huỳnh Bảo K21DLK ĐẠT

202 2121717869 Hà Gia Bảo K21DLK ĐẠT

203 2121713505 Hoàng Quốc Cường K21DLK ĐẠT

204 2120716722 Nguyễn Thị Linh Đan K21DLK ĐẠT

205 2120349618 Vương Thị Thúy Đào K21DLL ĐẠT

206 2120715589 Dương Thị Mỹ Duyên K21DLK HỎNG

207 2111713050 Trần Minh Hiếu K21DLK ĐẠT

208 2121716787 Huỳnh Thanh Hoàn K21DLK HỎNG

209 2121715646 Đỗ Phạm Hữu Hưng K21DLK ĐẠT

210 2120718291 Nguyễn Đoàn Như Huỳnh K21DLK HỎNG
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211 2121217913 Trần Ngọc Nhật Kha K21DLK ĐẠT

212 2121715669 Nguyễn Hoàng Thái Lâm K21DLK ĐẠT

213 2020345393 Nguyễn Ngọc Linh K20DLK ĐẠT

214 2120716992 Lâm Thùy Linh K21DLK ĐẠT

215 2120719517 Trần Thị Bích Linh K21DLK ĐẠT

216 2010217576 Dương Thị Ngọc Loan K21DLK ĐẠT

217 2120713571 Bùi Thị Thảo Ly K21DLK ĐẠT

218 2121725739 Phan Hồng Nhật K21DLL ĐẠT

219 2120725749 Lê Thị Hồng Nhi K21DLK HỎNG

220 2120715753 Trần Thị Cẩm Nhung K21DLK ĐẠT

221 2120715754 Đặng Thị Cẩm Nhung K21DLK HỎNG

222 2120715765 Hoàng Thị Nữ K21DLK ĐẠT

223 2121718386 Ngô Anh Phong K21DLK HỎNG

224 2110713036 Trương Thị Tố Quyên K21DLK ĐẠT

225 2120715794 Hoàng Thị Như Quỳnh K21DLK HỎNG

226 2120719081 Nguyễn Thị Thu Sương K21DLK HỎNG

227 2120516608 Hà Trúc Ánh Thi K21DLL ĐẠT

228 2121713653 Phan Huy Thiện K21DLK ĐẠT

229 2121715847 Trương Ngọc Thiện K21DLK ĐẠT

230 2121717111 Nguyễn Đắc Thịnh K21DLL ĐẠT

231 2120718517 Nguyễn Thị Cẩm Thư K21DLL ĐẠT

232 2110713038 Trịnh Thị Thương K21DLK ĐẠT

233 2120725861 Trần Thị Hoài Thương K21DLL ĐẠT

234 2120213370 Trần Thị Thu Thủy K21DLK ĐẠT

235 2121718655 Lê Thanh Trải K21DLK ĐẠT

236 2120713602 Nguyễn Thị Thảo Trang K21DLK ĐẠT

237 2120713635 Phạm Thị Huyền Trang K21DLK HỎNG

238 2120717456 Nguyễn Thị Thùy Trang K21DLK ĐẠT

239 2120715906 Bùi Thanh Trúc K21DLK ĐẠT

240 2121717863 Trần Hưng Anh Tuấn K21DLK ĐẠT

241 2120716804 Nguyễn Thị Thanh Tùng K21DLK ĐẠT

242 2121713539 Nguyễn Văn Tùng K21DLK HỎNG

243 2020348325 Phan Thị Tường Vi K20DLK ĐẠT

244 2121717887 Trần Thanh Vũ K21DLL HỎNG

245 2120713758 Dương Thị Thanh Xuân K21DLK ĐẠT
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246 2121716733 Phạm Nghinh Xuân K21DLK ĐẠT

BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 09 năm 2019

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


